
MSSV Họ Lót Tên CTĐT Lớp SV Xếp loại HT DTBHT Xếp loại RL DRL Xếp Loại HB Số Tiền HB
16130038 Nguyễn Thị Kim Loan 16130POLY 16130POLY Giỏi 8.38 Tốt 82 Khá 4,500,000
16130083 Dương Anh Tú 16130POLY 16130POLY Giỏi 8.49 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16130029 Phạm Minh Hùng 16130SEMI 16130SEMI Giỏi 8.96 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16130032 Hồ Công Oanh Kiều 16130SEMI 16130SEMI Xuất sắc 9.16 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17130025 Nguyễn Chí Linh 17130 171300A Giỏi 8.15 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17130009 Hồng Quốc Định 17130 171300B Giỏi 8.17 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
17130041 Trương Võ Đoan Thanh 17130 171300B Xuất sắc 9.22 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18130044 Nguyễn Thị Thủy Tiên 18130 181300A Giỏi 8.08 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18130047 Lê Vũ Trung 18130 181300A Giỏi 8.1 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
18130049 Nguyễn Thị Thanh Trúc 18130 181300A Giỏi 8.02 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18130016 Nguyễn Thị Thu Hà 18130 181300B Giỏi 8.01 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19130023 Nguyễn Thanh Huy 19130 191300A Giỏi 8.65 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19130035 Lê Đông Nghi 19130 191300B Khá 7.99 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
19130055 Hoàng Ngọc Cẩm Tú 19130 191300B Giỏi 8.05 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000


